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NHÂN DANH 
NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

  TOÀ ÁN NHÂN DÂN QUẬN LÊ CHÂN, THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG     

Với thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 
Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà: Ông Bùi Xuân Vinh. 

Các Hội thẩm nhân dân:  

1 . Ông Vũ Khắc Tân. 

2 . Bà Phạm Thị Bích Ngọc. 

Thư ký Toà án ghi biên bản phiên toà: Bà Nguyễn Thị Ngọc Loan - Cán bộ 
Toà án nhân dân quận Lê Chân. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận Lê Chân tham gia phiên toà: Bà          
Nguyễn Quỳnh Anh Thư - Kiểm sát viên.                                          

Ngày 26 tháng 9 năm 2017 tại trụ sở Toà án nhân dân quận Lê Chân, xét xử 
sơ thẩm vụ án hình sự thụ lý số: 122/2017/HSST ngày 07 tháng 9 năm 2017 đối 
với bị cáo: 

Vũ Đình T, sinh năm: 1980; đăng ký hộ khẩu thường trú: Đội 10 thôn Đ, xã 
B, huyện T, thành phố Hải Phòng; chỗ ở: Đội 12 thôn Đ, xã B, huyện T, Hải 
Phòng; nghề nghiệp: Không; trình độ học vấn: 5/12; con ông Vũ Đình K (đã chết ); 
con bà Phạm Thị S,  sinh năm 1967; tiền án, tiền sự: Có 01 tiền án đã được xóa án 
tích; bị bắt tạm giữ ngày 06/7/2017; tạm giam ngày 12/7/2017; có mặt tại phiên 
tòa. 

Người bị hại: Anh Nguyễn Huy Hải P, sinh năm: 1976; trú tại: Số 31 phố H, 
Quận H, thành phố Hải Phòng; vắng mặt tại phiên tòa. 

NHẬN THẤY: 

Bị cáo Vũ Đình T bị Viện Kiểm sát nhân dân Quận Lê Chân truy tố về hành 
vi phạm tội như sau:  

Khoảng 5h30’ ngày 05/7/2017, Vũ Đình T một mình đi bộ đến tầng 5 khu C 
bệnh viện Việt Tiệp nhằm mục đích thấy ai sơ hở về tài sản thì trộm cắp. T ngồi 
xuống ghế ở khu điều trị, quan sát xung quanh thì phát hiện anh Nguyễn Huy Hải 
P, sinh năm 1976, ĐKTT: số 31 phố H, quận H, Hải Phòng không mặc quần áo 
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bệnh nhân, đang ngồi trên giường, bên cạnh có 01 điện thoại cảm ứng màu xám 
bạc. Một lúc sau thì anh P đứng dậy đỡ một bệnh nhân vào nhà vệ sinh ở cuối hành 
lang, điện thoại vẫn để ở trên giường không có ai trông coi. Lợi dụng sơ hở, T 
đứng dậy đi về phía giường bệnh, dùng tay phải lấy điện thoại cất vào túi quần bên 
phải phía trước rồi bỏ đi. Sau đó, T bị anh P và lực lượng bảo vệ bệnh viện Việt 
Tiệp phát hiện bắt giữ. Vật chứng thu giữ: 01 điện thoại HTC One màu xám bạc tại 
vị trí túi quần bên phải phía trước. Ngoài ra, còn thu giữ của T: 01 thẻ căn cước 
công dân mang tên Vũ Đình T, 01 điện thoại di động Masstel màu đen, 01 điện 
thoại Iphone 7 plus màu đỏ trắng. 

Tại Kết luận định giá tài sản trong tố tụng hình sự số 34/KL-ĐGTTHS ngày 
05/7/2017 của Hội đồng định giá tài sản Ủy ban nhân dân quận Lê Chân kết luận 
giá trị còn lại của 01 điện thoại di động nhãn hiệu HTC loại One M7 màu xám bạc 
đã qua sử dụng là 2.100.000 đồng. 

Lời khai của người bị hại: Ngày 05/7/2017, anh P chăm sóc người thân tại 
khoa nội 3 tầng 5 khu C bệnh viện Việt Tiệp. Đến khoảng 5h cùng ngày, anh P 
thấy có 01 nam giới (sau này biết tên là Vũ Đình T) mặc áo phông màu cam, quần 
bò tối màu ngồi ở dẫy ghế đối diện giường bệnh nhân hay nhìn về phía các giường 
bệnh. Sau đó, anh P đỡ người thân đi vệ sinh, để 01 điện thoại HTC One trên 
giường bệnh. Khi đi ra, anh P thấy bị mất điện thoại, nghi điện thoại bị T lấy nên 
anh P đã báo lực lượng bảo vệ bệnh viện Việt Tiệp và cùng bắt giữ T. Anh đã được 
nhận lại chiếc điện thoại HTC One, không có yêu cầu gì.  

Tại bản cáo trạng số 149/CT-VKS ngày 07/9/2017, Viện Kiểm sát nhân dân 
quận Lê Chân truy tố bị cáo Vũ Đình T về tội "Trộm cắp tài sản", theo khoản 1 
Điều 138 Bộ luật Hình sự. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân Quận Lê Chân thực hành quyền công tố tại 
phiên tòa giữ nguyên quyết định truy tố bị cáo như cáo trạng đồng thời phân tích 
tính chất mức độ phạm tội, các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ và đề nghị:  

- Về hình phạt:  Áp dụng: khoản 1 Điều 138; điểm g, p khoản 1 Điều 46 
BLHS  xử phạt bị cáo Vũ Đình Thủy mức án từ 12 đến 15 tháng tù. Không áp 
dụng hình phạt tiền đối với các bị cáo. 

- Về trách nhiệm dân sự: Tài sản bị cáo chiếm đoạt đã được thu hồi trả lại 
cho người bị hại là anh Nguyễn Huy Hải P. Anh P không có yêu cầu gì khác, nên 
không đề nghị HĐXX xem xét, giải quyết. 

- Về xử lý vật chứng: Đối với 01 điện thoại di động màu đen bị cáo khai đã 
bị hỏng không còn giá trị sử dụng nên tịch thu tiêu hủy.  

Vũ Đình T còn khai: Trước đó, khoảng 3h ngày 05/7/2017, tại khu vực bệnh 
viện Kiến An, T đã thực hiện hành vi trộm cắp tài sản là 01 điện thoại Iphone 7 
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plus màu đỏ trắng, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Lê Chân đã ra Công 
văn trao đổi với Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Kiến An tách hồ sơ để 
giao Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Kiến An giải quyết theo thẩm quyền. 
Viện kiểm sát nhân dân quận Lê Chân đã thông báo vụ việc trên cho Viện kiểm sát 
nhân dân quận Kiến An để kiểm sát việc giải quyết tin báo, tố giác về tội phạm.  

Tại phiên tòa bị cáo khai nhận toàn bộ hành vi trộm cắp tài sản như nội dung 
cáo trạng đã nêu. 

Căn cứ vào các chứng cứ và tài liệu đã được thẩm tra tại phiên toà; Căn cứ 
vào kết quả tranh luận tại phiên toà trên cơ sở xem xét đầy đủ, toàn diện chứng cứ, 
ý kiến của Kiểm sát viên, bị cáo và người tham gia tố tụng khác.  

XÉT THẤY: 

Lời khai của Vũ Đình T phù hợp lời khai của người bị hại Nguyễn Huy Hải 
P, lời khai người làm chứng, kết luận định giá, vật chứng thu giữ cùng các tài liệu 
chứng cứ khác có trong hồ sơ vụ án đã đủ cơ sở xác định: Hồi 5h30’ ngày 
05/7/2017, tại khu vực tầng 5 khu C bệnh viện Việt Tiệp, phường Cát Dài, quận Lê 
Chân, Hải Phòng, Vũ Đình T đã thực hiện hành vi lén lút chiếm đoạt 01 chiếc điện 
thoại di động nhãn hiệu HTC loại One M7 màu xám bạc của anh Nguyễn Huy Hải 
P có giá trị 2.100.000đ sau đó bị phát hiện bắt giữ.  

Như vậy, Hội đồng xét xử có đủ cơ sở kết luận bị cáo Vũ Đình T phạm tội 
"Trộm cắp tài sản" vi phạm khoản 1 Điều 138 Bộ luật Hình sự. 

Trong vụ án này Vũ Đình T còn khai: Trước đó, khoảng 3h ngày 05/7/2017, 
tại khu vực bệnh viện Kiến An, Thủy đã thực hiện hành vi trộm cắp tài sản là 01 
điện thoại Iphone 7 plus màu đỏ trắng, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Lê 
Chân đã ra Công văn trao đổi với Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Kiến 
An tách hồ sơ để giao Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Kiến An giải quyết 
theo thẩm quyền. Viện kiểm sát nhân dân quận Lê Chân đã thông báo vụ việc trên 
cho Viện kiểm sát nhân dân quận Kiến An để kiểm sát việc giải quyết tin báo, tố 
giác về tội phạm.  

Hành vi phạm tội của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, đã xâm phạm đến 
quyền sở hữu tài sản của công dân, gây mất trật tự trị an xã hội. 

Nhân thân bị cáo 01 tiền án (đã được xóa án tích): Án số 10/HSST ngày 
01/4/2003, Tòa án nhân dân huyện T xử phạt 9 tháng tù về tội Trộm cắp tài sản. 
Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày 08/02/2003. Đã thi hành 50.000 đồng 
án phí hình sự sơ thẩm vào ngày 20/8/2005. Tiền án trên tuy đã được xóa án tích 
nhưng cho thấy bị cáo có nhân thân xấu, ý thức chấp hành pháp luật kém nên cần 
xử bị cáo một mức án nghiêm khắc để giáo dục bị cáo và phòng ngừa chung.  
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Song cũng xem xét tại giai đoạn điều tra cũng như tại phiên tòa, bị cáo thành 
khẩn khai báo, tài sản bị cáo chiếm đoạt không lớn đã được thu hồi trả lại cho 
người bị hại. Đây là tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự được quy định tại điểm 
g, p khoản 1 Điều 46 Bộ luật Hình sự, cần áp dụng đối với bị cáo khi quyết định 
hình phạt. 

Về trách nhiệm dân sự: Tài sản bị cáo chiếm đoạt là 01 điện thoại di động 
nhãn hiệu HTC loại One M7 màu xám bạc đã được thu hồi trả lại cho người bị hại. 
người bị hại  không có yêu cầu gì khác. Như vậy trách nhiệm bồi thường dân sự đã 
được giải quyết xong. Hội đồng xét xử không xét. 

Do bị cáo có hoàn cảnh kinh tế khó khăn, không có tài sản, không có thu 
nhập nên Hội đồng xét xử không áp dụng hình phạt bổ sung là phạt tiền, theo quy 
định tại khoản 5 Điều 138 Bộ luật Hình sự đối với bị cáo. 

Về xử lý vật chứng:  

 Đối với 01 thẻ căn cước công dân mang tên Vũ Đình T đã trả lại cho Thủy, 
Hội đồng xét xử không xét.  

 Đối với 01 điện thoại di động nhãn hiệu Masstel vỏ màu đen thu giữ của bị 
cáo, xét  không còn giá trị sử dụng nên tịch thu tiêu hủy theo quy định tại Điều 41 
BLHS và Điều 76 BLTTHS. 

Bị cáo phải nộp án phí hình sự sơ thẩm theo quy định tại Điều 99 Bộ luật Tố 
tụng Hình sự và Nghị quyết 326/2016/UBTVQH ngày 30 tháng 12 năm 2016.  

Vì các lẽ trên; 

QUYẾT ĐỊNH: 

Tuyên bố bị cáo Vũ Đình T phạm tội Trộm cắp tài sản.  

- Áp dụng: khoản 1 Điều 138; điểm g, p khoản 1 Điều 46 Bộ luật Hình sự. 

Xử phạt bị cáo Vũ Đình T 12 ( Mười hai) tháng tù. Thời hạn chấp hành hình 
phạt tù tính từ ngày tạm giữ là ngày 06 tháng 7 năm 2017. 

- Áp dụng  Điều 41 Bộ luật Hình sự; Điều 76 Bộ luật Tố tụng Hình sự:  

Tịch thu tiêu hủy 01 điện thoại di động nhãn hiệu Masstel vỏ màu đen không 
còn giá trị sử dụng thu giữ của bị cáo (Theo đúng biên bản giao, nhận vật chứng 
ngày 06/9/2017 giữa Công an quận Lê Chân và Chi cục Thi hành án dân sự quận 
Lê Chân) 

- Áp dụng: Điều 99 Bộ luật Tố tụng Hình sự và Nghị quyết 
326/2016/UBTVQH ngày 30 tháng 12 năm 2016:  Bị cáo Vũ Đình Thủy phải nộp 
200.000đ ( Hai trăm nghìn đồng) tiền án phí hình sự sơ thẩm. 

Bị cáo có quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án. 
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Người bị hại có quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được 
bản án hoặc bản án được niêm yết. 

 

Nơi nhận: 
- Viện Kiểm Sát: 02 bản; 
- TATP: 01 bản; 
- CAQ. Lê Chân: 01 bản; 
- THADS: 01 bản; 
- Sở Tư pháp Hải Phòng: 01 bản; 
- Bị cáo: 01 bản; 
- Lưu: VT, HS. 

 
 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 
THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 
 
 
 

Bùi Xuân Vinh 

                                                                                                                     


